SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ IV – HỆ ĐH TH – MN KHÓA 8
(NHÀ HỌC B – CƠ SỞ 1)
Sáng thứ 2;3;4;5;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (ca 1)
	Lầu V
	B5-01


	B5-02


	B5-03


	B5-04


	CẦU THANG
	B5-05

VP khoa Thể dục


	B5-06


	B5-07


	B5-08


	Vệ sinh

	Lầu IV
	B4-01 

P6

TIỂU HỌC
	B4-02 

P5

TIỂU HỌC
	B4-03 

P4

TIỂU HỌC
	B4-04 

P3

TIỂU HỌC
	
	B4-05 

VP Khoa Tự nhiên


	B4-06


	B4-07


	B4-08


	Vệ sinh

	Lầu III
	B3-01

P7
TIỂU HỌC
	B3-02

P2
MẦM NON
	B3-03


	
	B3-04

VP khoa

Xã hội


	B3-05


	B3-06


	B3-07


	Vệ sinh

	Lầu II
	B2-01


	B2-02

P1
MẦM NON
	B2-03


	
	B2-04

Phòng Đào tạo


	B2-05


	B2-06


	B2-07


	Vệ sinh

	Lầu I
	B1-01

HỘI ĐỒNG THI
	B1- (02+03)

VP Công đoàn, 

Đoàn TN
	B1- (04+05)

Phòng

TN Lý
	Tiền sảnh
	B1-06


	B1-07


	


SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ IV – HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÓA 8

(NHÀ HỌC B – CƠ SỞ 1)
Sáng thứ 2;3;4;5;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (ca 2)
	Lầu V
	B5-01


	B5-02


	B5-03


	B5-04


	CẦU THANG
	B5-05

VP khoa Thể dục


	B5-06


	B5-07


	B5-08


	Vệ sinh

	Lầu IV
	B4-01 

P2
SP NGỮ VĂN
	B4-02 

P1
SP HÓA
	B4-03 

P7
SP TOÁN
	B4-04 

P6
SP TOÁN
	
	B4-05 

VP Khoa Tự nhiên


	B4-06


	B4-07


	B4-08


	Vệ sinh

	Lầu III
	B3-01

P3
SP ANH
	B3-02

P4
SP ANH
	B3-03

P5

SP ANH
	
	B3-04

VP khoa

Xã hội


	B3-05


	B3-06


	B3-07


	Vệ sinh

	Lầu II
	B2-01


	B2-02


	B2-03


	
	B2-04

Phòng Đào tạo


	B2-05


	B2-06


	B2-07


	Vệ sinh

	Lầu I
	B1-01

HỘI ĐỒNG THI
	B1- (02+03)

VP Công đoàn, 

Đoàn TN
	B1- (04+05)

Phòng

TN Lý
	Tiền sảnh
	B1-06


	B1-07


	


SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ VI – HỆ ĐH NGOÀI SƯ PHẠM KHÓA 7

(NHÀ HỌC B – CƠ SỞ 1)
Chiều thứ 2;3;4;5;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (ca 3)
	Lầu V
	B5-01


	B5-02


	B5-03


	B5-04


	CẦU THANG
	B5-05

VP khoa Thể dục


	B5-06


	B5-07


	B5-08


	Vệ sinh

	Lầu IV
	B4-01 

P5
NNA
	B4-02 

P4
NNA
	B4-03 

P3
NNA
	B4-04 

P2
NNA
	
	B4-05 

VP Khoa Tự nhiên


	B4-06

P1
NNA
	B4-07


	B4-08


	Vệ sinh

	Lầu III
	B3-01

P6

NNA
	B3-02

P7

NNA
	B3-03


	
	B3-04

VP khoa

Xã hội


	B3-05


	B3-06


	B3-07


	Vệ sinh

	Lầu II
	B2-01


	B2-02


	B2-03


	
	B2-04

Phòng Đào tạo


	B2-05


	B2-06


	B2-07


	Vệ sinh

	Lầu I
	B1-01

HỘI ĐỒNG THI
	B1- (02+03)

VP Công đoàn, 

Đoàn TN
	B1- (04+05)

Phòng

TN Lý
	Tiền sảnh
	B1-06


	B1-07


	


SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ VI – CÁC LỚP ĐH KẾ TOÁN KHÓA 7
(NHÀ HỌC C – CƠ SỞ 3)

Chiều thứ 2;4;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (Ca 3)
	LẦU IV
	WC
	CẦU THANG
	C4-01


	C4-02


	C4-03

P1
KẾ TOÁN
	CẦU THANG
	C4-04

P2
KẾ TOÁN
	CẦU THANG

	LẦU III
	
	
	C3-01A


	C3-01B


	C3-02

P4
KẾ TOÁN
	
	C3-03

P3
KẾ TOÁN
	

	LẦU II
	
	
	C2-01A


	C2-01B


	C2-02


	
	C2-03


	

	LẦU I
	
	
	C1-01A


	C1-01B


	C1-02


	
	C2-03


	


*LƯU Ý: HỌP HỘI ĐỒNG THI TẠI PHÒNG HỌP CƠ SỞ 3 (LẦU 2 NHÀ HỌC B)
SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ VI – CÁC LỚP ĐH QTKD KHÓA 7
(NHÀ HỌC C – CƠ SỞ 3)

Chiều thứ 2;4;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (Ca 4)
	LẦU IV
	WC
	CẦU THANG
	C4-01


	C4-02


	C4-03

P1
QTKD
	CẦU THANG
	C4-04

P2
QTKD
	CẦU THANG

	LẦU III
	
	
	C3-01A


	C3-01B

P5
QTKD
	C3-02

P4
QTKD
	
	C3-03

P3
QTKD
	

	LẦU II
	
	
	C2-01A


	C2-01B


	C2-02


	
	C2-03


	

	LẦU I
	
	
	C1-01A


	C1-01B


	C1-02


	
	C2-03


	


*LƯU Ý: HỌP HỘI ĐỒNG THI TẠI PHÒNG HỌP CƠ SỞ 3 (LẦU 2 NHÀ HỌC B)
SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ IV – HỆ CĐ NGOÀI SƯ PHẠM KHÓA 43
(NHÀ HỌC B – CƠ SỞ 1)
Chiều thứ 2;3;4;5;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (ca 3)
	Lầu V
	B5-01


	B5-02


	B5-03


	B5-04


	CẦU THANG
	B5-05

VP khoa Thể dục


	B5-06

P1

ĐĐT
	B5-07

P2

QTVP
	B5-08

P3

T. ANH
	Vệ sinh

	Lầu IV
	B4-01 


	B4-02 


	B4-03 


	B4-04 


	
	B4-05 

VP Khoa Tự nhiên


	B4-06


	B4-07

P5

T. ANH
	B4-08

P4

T. ANH
	Vệ sinh

	Lầu III
	B3-01


	B3-02


	B3-03


	
	B3-04

VP khoa

Xã hội


	B3-05


	B3-06


	B3-07


	Vệ sinh

	Lầu II
	B2-01


	B2-02


	B2-03


	
	B2-04

Phòng Đào tạo


	B2-05


	B2-06


	B2-07


	Vệ sinh

	Lầu I
	B1-01


	B1- (02+03)

VP Công đoàn, 

Đoàn TN
	B1- (04+05)

Phòng

TN Lý
	Tiền sảnh
	B1-06

HỘI ĐỒNG THI
	B1-07


	


*LƯU Ý: THỨ 3 NGÀY 14/07/2020 LỚP TIẾNG ANH THI THỰC HÀNH NÓI NÂNG CAO 2 THEO SƠ ĐỒ SAU:
SƠ ĐỒ PHÒNG THI THỰC HÀNH NÓI NÂNG CAO 2- LỚP CĐ TIẾNG ANH KHÓA 43 (NHÀ HỌC B – CƠ SỞ 1)
Chiều thứ 3 ngày 14/07/2020 (ca 3)
	Lầu V
	B5-01


	B5-02


	B5-03

P4

T. ANH
	B5-04

P5

T. ANH
	CẦU THANG
	B5-05

VP khoa Thể dục


	B5-06

P1

ĐĐT
	B5-07

P2

QTVP
	B5-08

P3

T. ANH
	Vệ sinh

	Lầu IV
	B4-01 


	B4-02 


	B4-03 


	B4-04 


	
	B4-05 

VP Khoa Tự nhiên


	B4-06


	B4-07


	B4-08


	Vệ sinh

	Lầu III
	B3-01


	B3-02


	B3-03


	
	B3-04

VP khoa

Xã hội


	B3-05


	B3-06


	B3-07


	Vệ sinh

	Lầu II
	B2-01


	B2-02


	B2-03


	
	B2-04

Phòng Đào tạo


	B2-05


	B2-06


	B2-07


	Vệ sinh

	Lầu I
	B1-01


	B1- (02+03)

VP Công đoàn, 

Đoàn TN
	B1- (04+05)

Phòng

TN Lý
	Tiền sảnh
	B1-06

HỘI ĐỒNG THI
	B1-07


	


SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ IV – CĐ NGOÀI SƯ PHẠM KHÓA 43
(NHÀ HỌC C – CƠ SỞ 3)

Sáng thứ 2;3;4;5;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (Ca 1)
	LẦU IV
	WC
	CẦU THANG
	C4-01

P1
KẾ TOÁN
	C4-02

P2
QTKD
	C4-03


	CẦU THANG
	C4-04


	CẦU THANG

	LẦU III
	
	
	C3-01A


	C3-01B


	C3-02


	
	C3-03


	

	LẦU II
	
	
	C2-01A


	C2-01B


	C2-02


	
	C2-03


	

	LẦU I
	
	
	C1-01A


	C1-01B


	C1-02


	
	C2-03


	


*LƯU Ý: HỌP HỘI ĐỒNG THI TẠI PHÒNG HỌP CƠ SỞ 3 (LẦU 2 NHÀ HỌC B)
SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ IV – HỆ ĐH NGOÀI SƯ PHẠM KHÓA 8
(NHÀ HỌC B – CƠ SỞ 1)
Chiều thứ 2;4;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (ca 4)
	Lầu V
	B5-01


	B5-02


	B5-03


	B5-04


	CẦU THANG
	B5-05

VP khoa Thể dục


	B5-06


	B5-07


	B5-08


	Vệ sinh

	Lầu IV
	B4-01 

P4

NNA
	B4-02 

P5

NNA
	B4-03 

P6

NNA
	B4-04 

P7

NNA
	
	B4-05 

VP Khoa Tự nhiên


	B4-06

P8

NNA
	B4-07

P9
NNA
	B4-08

P10
NNA
	Vệ sinh

	Lầu III
	B3-01

P3
NNA
	B3-02

P2
NNA
	B3-03


	
	B3-04

VP khoa

Xã hội


	B3-05


	B3-06


	B3-07


	Vệ sinh

	Lầu II
	B2-01


	B2-02

P1
NNA
	B2-03


	
	B2-04

Phòng Đào tạo


	B2-05


	B2-06


	B2-07


	Vệ sinh

	Lầu I
	B1-01

HỘI ĐỒNG THI
	B1- (02+03)

VP Công đoàn, 

Đoàn TN
	B1- (04+05)

Phòng

TN Lý
	Tiền sảnh
	B1-06


	B1-07


	


SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ IV – CÁC LỚP ĐH KẾ TOÁN KHÓA 8
(NHÀ HỌC C – CƠ SỞ 3)

Sáng thứ 2;4;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (Ca 1)
	LẦU IV
	WC
	CẦU THANG
	C4-01

P1
KẾ TOÁN
	C4-02

P2
KẾ TOÁN
	C4-03

P3
KẾ TOÁN
	CẦU THANG
	C4-04

P4
KẾ TOÁN
	CẦU THANG

	LẦU III
	
	
	C3-01A


	C3-01B


	C3-02

P6
KẾ TOÁN
	
	C3-03

P5
KẾ TOÁN
	

	LẦU II
	
	
	C2-01A


	C2-01B


	C2-02


	
	C2-03


	

	LẦU I
	
	
	C1-01A


	C1-01B


	C1-02


	
	C2-03


	


*LƯU Ý: HỌP HỘI ĐỒNG THI TẠI PHÒNG HỌP CƠ SỞ 3 (LẦU 2 NHÀ HỌC B)
SƠ ĐỒ PHÒNG THI HỌC KỲ IV – CÁC LỚP ĐH QTKD KHÓA 8
(NHÀ HỌC C – CƠ SỞ 3)

Sáng thứ 2;4;6 từ ngày 06/07-17/07/2020 (Ca 2)
	LẦU IV
	WC
	CẦU THANG
	C4-01

P1
QTKD
	C4-02

P2
QTKD
	C4-03

P3
QTKD
	CẦU THANG
	C4-04

P4
QTKD
	CẦU THANG

	LẦU III
	
	
	C3-01A


	C3-01B


	C3-02

P6
QTKD
	
	C3-03

P5
QTKD
	

	LẦU II
	
	
	C2-01A


	C2-01B


	C2-02


	
	C2-03


	

	LẦU I
	
	
	C1-01A


	C1-01B


	C1-02


	
	C2-03


	


*LƯU Ý: HỌP HỘI ĐỒNG THI TẠI PHÒNG HỌP CƠ SỞ 3 (LẦU 2 NHÀ HỌC B)
